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  I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Học sinh ôn tập kiến thức: chuyên đề phân bào, quanh hợp – hô hấp
- Học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan

2. Yêu cầu

- Học sinh làm đề cương phần tự luận hoàn chỉnh vào vở .

II. Nội dung ôn tập

1.  Phần tự luận

Câu 1: Phân biệt quang hợp và hô hấp về: nơi diễn ra, nguyên liệu, các giai đoạn, sản phẩm và ý nghĩa?

Câu 2: Nêu khái niệm chu kì tế bào. Diễn biến các pha của kì trung gian.

Câu 3: Nêu tóm tắt hoạt động của NST qua các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân. Ý nghĩa của những quá trình này?
Câu 4: Một hợp tử của loài có bộ NST 2n=24 tiến hành phân bào. Hãy tính số NST đơn, số NST kép, số tâm động, số cromatit ở các kì của quá trình nguyên phân và giảm phân.

Câu 5: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (có bộ NST 2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần.
a. Tính số tế bào con tạo ra sau nguyên phân.

b. Tính số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.

c. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng và thực hiện quá trình giảm phân. Hãy tính số trứng tạo ra và số NST có trong các trứng.

d. Tính số NST môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân của các tế bào sinh trứng nói trên.

Câu 6: Một hợp tử của người  mang 46 NST tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần  đã tạo ra số tế bào mới có tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, hãy xác định: 

a. Số tế bào mới được tạo thành.

b. Số lần phân bào từ hợp tử.

2. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Pha tối quang hợp xảy ra ở 

A.Chất nền ti thể               B. Chất nền lục lạp         C. ti lacoit               D. màng trong ty thể

Câu 2: Giai đoạn sinh nhiều năng lượng nhất của hô hấp là

A. đường phân                 B. chu trình Crep              C. chuỗi truyền electron hô hấp   D. lên men

Câu3:   Khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp của tế bào được gọi là:

A. Quá trình phân bào           B. Phát triển tế bào     C. Chu kỳ tế bào        D. Phân chia tế bào 

Câu 4: Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kỳ trung gian là:

A. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan 

           B. Trung thể tự nhân đôi 

C. ADN tự nhân đôi 





D. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi 

Câu 5:  Trong kỳ đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?

A. Tự nhân đôi tạo NST   B. Bắt đầu co xoắn lại     C. Co xoắn tối đa   D. Bắt đầu dãn xoắn                                                                                  

Câu 6:  Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở:

A. Kỳ đầu và kì cuối   C. Kỳ sau và kỳ cuối       B. Kỳ sau và kì giữa     D. Kỳ cuối và kỳ giữa 

Câu 7:  Trong giảm phân, nhiễm sắc thể tự nhân đôi vào:

A. Kỳ giữa I                                                                     B. Kỳ trung gian trước lần phân bào I
C. Kỳ giữa II                                                                    D. Kỳ trung gian trước lần phân bào II

Câu 8:  Trong quá trình giảm phân, các nhiễm sắc thể chuyển từ trạng thái kép trở về trạng thái đơn bắt đầu từ kỳ nào sau đây? 
A. Kỳ đầu II                        C. Kỳ sau II                     B. Kỳ giữa II                     D. Kỳ cuối II

Câu 9:  Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là:

A. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào    B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền 

C. Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen ở loài   D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể 

Câu 10: Sự trao đổi chéo của NST xảy ra kì nào của quá trình phân?

A. Kì đầu nguyên phân                                      B. Kì đầu giảm phân 1          

C. Kì đầu giảm phân 2
D. Kì gữa nguyên phân

Câu 11: Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở:

A. Kỳ đầu và kì cuối   B. Kỳ sau và kì giữa      C. Kỳ sau và kỳ cuối    D. Kỳ cuối và kỳ giữa 

Câu 12:  Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:

A. Đều xảy ra ở tế bào sinh dưỡng 


B. Đều xảy ra ở tế bào sinh dục chín 

C. Đều có một lần nhân đôi nhiễm sắc thể 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 13:  Với di truyền học sự kiện quan trọng nhất trong phân bào là:

A. Sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp NST.          B. Sự thay đổi hình thái NST.
C. Sự hình thành thoi phân bào.                          D. Sự biến mất của màng nhân và nhân con.

Câu 14: Nhiễm sắc thể co xoắn cực đại và có hình dạng đặc trưng cho loài vào kì nào của quá trình nguyên phân?      
A. Kì đầu                        B. Kì giữa                                 C. Kì sau                          D. Kì cuối

Câu 15: Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân ?
A. Tế bào phân chia trước rồi đên nhân phân chia 
B. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất 
C. Nhân và tế bào phân chia cùng lúc 
D. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không 
Câu 16: Phát biểu sau đây đúng với sự phân li của các nhiễm sắc thể ở kỳ sau I của giảm phân là :
A. Phân li ở trạng thái đơn                                B. Phân li nhưng không tách tâm động 
C. Chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào               D. Tách tâm động rồi mới phân li 

Câu 17: Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha sáng?

(1) Diễn ra ở các tilaoit

(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp

(3) Là quá trình oxi hóa nước

(4) Nhất thiết phải có ánh sáng

Những phương án trả lời đúng là:    A. (1), (2), (4)        B. (2), (3), (4)         C. (1), (3)        D. (1), (4)

Câu 18: Những hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha tối

(1) Giải phóng oxi

(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat

(3) Giải phóng electron từ quang phân li nước

(4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP

(5) Sinh ra nước mới

Những phương án trả lời đúng là : A. (1), (4)            B. (2), (3)        C. (3), (5)       D. (2), (5)

Câu 19: Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:

(1) Đường phân

(2) Chuỗi truyền electron hô hấp

(3) Chu trình Crep

(4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là

A. (1) → (2) → (3) → (4)                                            B. (1) → (3) → (2) → (4)
C. (1) → (4) → (3) → (2)                                            D. (1) → (4) → (2) → (3)

Câu 20: Ở sinh vật nhân sơ cũng hô hâp hiếu khí  hoàn toàn, nhưng chúng không có ti thể. Vậy  hô hấp tế bào diễn ra ở đâu trong tế bào của sinh vật nhân sơ?

A. ở tế bào chất và nhân tế bào                            B. ở tế bào chất và màng nhân

C. ở tế bào chất và màng sinh chất                      D. ở nhân tế bào và màng sinh chất

                                                  Chúc các em ôn tập tốt!

